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Nguyễn Văn Hiếu 



PHỤ LỤC 

A. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung  

hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày  

hết hiệu lực 

I Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

1. Nghị 

định 

04/2021/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 01 

năm 2021 

Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Khoản 3 Điều 2 

- Cụm từ “trung 

cấp,” tại khoản 2 

Điều 9. 

- Cụm từ “đối với 

chương trình giáo 

dục của nước ngoài” 

tại khoản 7 Điều 11. 

- Cụm từ “chuyên 

ngành” tại Điều 12 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ- CP ngày 22 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục 

01/01/2022 

II Văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành 

1. Quyết 

định 

51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 

2002 

Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại 

các trường trung học cơ sở 

và trường trung học phổ 

thông 

Điểm c, điểm d, 

điểm g, điểm h và 

điểm i khoản 1 Điều 

5; điểm đ khoản 2 

Điều 10 

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp nhận học 

sinh học tại các trường trung học 

cơ sở và trường trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Quyết 

15/02/2022 



định số 51/2002/QĐ- BGDĐT 

ngày 25 tháng 12 năm 2002 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

2. Thông 

tư 

13/2015/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 6 năm 2015 

Quy chế tổ chức, hoạt động 

trường mầm non tư thục 

Các quy định đối 

với nhóm trẻ độc 

lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm 

non độc lập loại 

hình dân lập và tư 

thục tại Điều 14, 

Điều 15 

Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập loại 

hình dân lập và tư thục 

15/02/2022 

3. Thông 

tư 

số 13/2018/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 5 năm 2018 

Sửa đổi bổ sung điều 14 của 

Quy chế tổ chức, hoạt động 

trường mầm non tư thục ban 

hành kèm theo Thông tư số 

13/2015/TT- BGDĐT ngày 

30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Điều 1 Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập loại 

hình dân lập và tư thục 

15/02/2022 

III Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 

1. Nghị 

quyết 

26/2021/NQ-

HĐND ngày 9 

tháng 12 năm 

2021 

Quy định nội dung, mức chi 

để tổ chức các kỳ thi, cuộc 

thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Điều 2: Thay thế 

cum từ “thi nghề 

THPT”  bằng cụm 

từ “thi nghề phổ 

thông (Cấp THCS, 

THPT) tại Mục 6 

Phần I-Phụ lục ban 

hành  kèm theo 

Nghị quyết số  

26/2021/NQ-HĐND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 24/2022/NQ-HĐND ngày 

9/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 

26/2021/NQ- HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy định về 

nội dung chi, mức chi để tổ chức 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

 



lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

  Tổng số: 05 văn bản       

 

B. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành   

1. Thông tư 25/2003/TT-

BGDĐT ngày 09 

tháng 6 năm 2003 

Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị 

dạy học phục vụ việc đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

15/02/2022 

2. 

 

Quyết định 13/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 03 

tháng 5 năm 2007 

Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục 

tiếp tục khi biết chữ. 

Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 

26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ 

11/01/2022 

3. Quyết định 44/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 

tháng 8 năm 2007 

Về học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh, sinh viên trong các trường 

chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở 

giáo dục đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, 

chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

4. Quyết định 68/2008/QĐ - 

BGDĐT ngày 09 

tháng 12 năm 

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư 

vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 

23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm 

08/7/2022 



2008 và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo 

dục 

5. Thông tư 13/2010/TT- 

BGDĐT ngày 15 

tháng 4 năm 2010 

Quy định về xây dựng trường học an 

toàn, phòng chống tai nạn thương tích 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về việc xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích trong cơ sở giáo dục mầm non 

15/02/2022 

6. Thông tư 35/2010/TT- 

BGDĐT ngày 14 

tháng 12 năm 

2010 

Quy định danh mục các vị trí công tác 

phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối 

với công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành 

giáo dục 

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản 

lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính 

quyền địa phương 

14/02/2022 

7. Thông tư 13/2011/TT- 

BGDĐT ngày 28 

tháng 3 năm 2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học 

loại hình tư thục 

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học loại hình tư thục 

14/02/2022 

8. Thông tư 

liên tịch 

03/2012/TTLT-

BGDĐT-BTC- 

BLĐTBXH ngày 

19 tháng 01 năm 

2012 

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 

về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh 

viên các dân tộc rất ít người theo Quyết 

định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 

11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối 

với các dân tộc rất ít người giai đoạn 

2010-2015. 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, 

chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

9. Thông tư 15/2012/TT- Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 15/02/2022 



BGDĐT ngày 02 

tháng 5 năm 2012 

giá trung tâm giáo dục thường xuyên 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

10. Thông tư 31/2013/TT- 

BGDĐT ngày 01 

tháng 8 năm 2013 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết 

định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, 

sinh viên trong các trường chuyên, 

trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, 

chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

11. Thông tư 33/2015/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 

2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT quy 

định danh mục các vị trí công tác phải 

thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với 

công chức, viên chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo 

dục 

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản 

lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính 

quyền địa phương 

14/02/2022 

12. Thông tư 05/2019/TT- 

BGDĐT ngày 05 

tháng 04 năm 

2019 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu lớp 1 

Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Tiểu học 

14/02/2022 

13. Thông tư 26/2019/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 

2019 

Quy định về quản lý, vận hành và sử 

dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên 

Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục 

đào tạo 

14/02/2022 

14. Thông tư 43/2020/TT- Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 14/02/2022 



BGDĐT ngày 03 

tháng 11 năm 

2020 

thiểu lớp 2 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Tiểu học 

15. Thông tư 44/2020/TT- 

BGDĐT ngày 03 

tháng 11 năm 

2020 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu lớp 6 

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp trung học cơ sở 

14/02/2022 

16. Thông tư 20/2017/TT- 

BGDĐT ngày 18 

tháng 8 năm 2017 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

17. Thông tư số 28/2017/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 11 năm 

2017 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

18. Thông tư 29/2017/TT- 

BGDĐT ngày 30 

tháng 11 năm 

2017 

Quy chế xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

19. Thông tư 

liên tịch 

50/2011/TTLT- 

BGDDT-BNV- 

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 

6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 

Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

07/01/2022 



BTC ngày 03 

tháng 11 năm 

2011 

82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2010 của Chính phủ quy định việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên 

Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 

7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu 

số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trung tâm giáo dục thường xuyên 

II Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

1 Quyết định 162/2004/QĐ-

UBND ngày 02 

tháng 7 năm 2014 

Quy định chế độ khen thưởng học sinh 

giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên 

đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có 

công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi 

đạt giải trong các kỳ thi 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-

UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 

162/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 

2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy 

định chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt 

giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong 

các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bổi 

dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. 

 

  Tổng số: 20 văn bản 
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